	 
	Thứ  .......  ngày  ....  tháng ....  năm 201…
BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP TUẦN 4 - LỚP 5

                                Năm học 201… – 201…

	
	                               Thời gian: 40 phút

	

	
	


Học sinh điền kết quả vào ô bên phải tương ứng:

	Câu 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10.
	

	
	

	Câu 2:  Một ô tô đi 100 km thì tiêu hao hết 15l xăng. Hỏi nếu ô tô đi 240 km thì tiêu hao hết bao nhiêu lít xăng?
	

	
	

	Câu 3: Tìm x biết: ( x - 1
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	Câu 4: Một người đi xe đạp trong 18 phút đi được 3km 870m. Hỏi với mức đi như thế trong 
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 giờ thì người đó đi được bao nhiêu mét?
	

	
	

	Câu 5: Một nhóm thợ gồm có 5 người làm trong 8 ngày được 120 sản phẩm. Hỏi nếu nhóm thợ đó có 7 người thì làm trong bao nhiêu ngày để được 126 sản phẩm? ( Biết rằng mức làm của mỗi người là như nhau).
	

	
	

	Câu 6: Tìm từ khác loại trong mỗi nhóm từ sau:
a) nỗi buồn, niềm vui, yêu thương, tình bạn

b) xanh tươi, xanh non, xanh rì, xanh tốt
	


	Câu 7: Tìm các cặp từ trái nghĩa có trong câu sau:
Hình như những con sếu cũng biết buồn, biết vui nên nhịp bay của chúng lúc thì nhẹ nhàng, mềm mại, khi lại mạnh mẽ, cứng cáp.
	


	Câu 8: Điền từ trái nghĩa với từ in nghiêng vào chỗ chấm cho đúng với nội dung của câu tục ngữ:
        Áo rách khéo vá hơn..........vụng  may.
	


	Câu 9: Tìm chủ ngữ trong câu sau: 
        Ánh trăng trong chảy khắp cành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.
	


	Câu 10: Câu thơ “ Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm” ý nói gì?
	


	Câu 11: Giai cấp công nhân nước ta được xuất hiện vào thế kỉ nào?
	

	
	

	Câu 12: Chọn câu trả lời đúng nhất:

   Nguồn gốc xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam là :
a) nông dân bị mất ruộng           b)  viên chức nhà nước bị sa  thải     

c) người buôn bán nhỏ              d) thợ thủ công không có việc làm
	

	
	

	Câu 13: Sông Tiền, sông Hậu và sông Đồng Nai năm ở  khu vực nào của nước ta?
	

	
	

	Câu 14: Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng trên con sông nào?
	

	
	

	Câu 15: Ở tuổi vị thành niên cần ngủ trung bình bao nhiêu giờ trong một ngày là tốt nhất?
	

	
	

	Câu 16: Kể tên 2 việc không nên làm ở tuổi dậy thì.
	


	Câu 17: Người dân Việt Nam ta thường ăn Tết Độc lập vào dịp nào?
	


	Câu 18: Kể tên một bài hát dành cho thiếu nhi nói về chủ đề “ Hòa bình”.
	

	
	

	Câu 19: Để đảm bảo an toàn cho chính mình, chúng ta nên thay mới chiếc mũ bảo hiểm của mình sau  bao nhiêu  năm sử dụng, dù chúng chưa hề bị rơi vỡ hay vẫn đẹp?
	


	Câu 20:              Vua nào đại phá quân Thanh
                       Đống Đa lưu dấu - sử xanh muôn đời.

                                                                        ( Là vua nào?)
	


Chúc các con làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt!
Họ và tên: ………………………
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